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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần này, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam 

không có sự thay đổi so với tuần trước. 

Giá gạo 5% tấm trung bình của Thái Lan đạt 403 USD/tấn, tương 

đương so với tuần trước. Các thương nhân cho biết hoạt động vận 

chuyển vẫn đang gặp thách thức do số lượng tàu ở mức thấp. [1]  

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 362 USD/tấn, tương 

đương so với tuần trước. Mặc dù đồng Rupee giảm giá nhưng giá gạo 

đang tăng lên do nguồn cung giảm, nên khiến giá gạo Ấn Độ vẫn cân 

bằng trong tuần. [1] 

Giá gạo Việt Nam 5% tấm ước tính đạt 433 USD/tấn, tương đương 

so với tuần trước. Theo các thương nhân, nhu cầu nội địa đối với gạo 

vụ thu đông đang tăng nhẹ nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến giá xuất 

khẩu. [1] 

❖ Giá gạo 5% tấm tại Thái Lan, 

Ấn Độ và Việt Nam không có 

sự thay đổi  

 

❖ Iran tăng nhập khẩu gạo do 

gạo sản xuất nội địa mức giá 

cao hơn gạo nhập khẩu 

 

❖ Tồn kho gạo vào tháng 

9/2021 của Philipin ước đạt 

1,33 triệu tấn giảm 26,9% so 

với cùng kỳ năm ngoái 

 

❖ Cho đến hết tháng 11/2021, 

Phlipin sẽ thực hiện chi trả 

hỗ trợ trực tiếp cho nông 

dân trồng lúa khoảng 5000 

peso/hộ 

 

❖ Đến tháng 9/2021, Indonesia 

đã thu hoạch khoảng 8,77 

triệu ha, thu được 45,61 triệu 

tấn lúa 

 

❖ Diện tích và sản lượng lúa 

năm 2021 của Tây Ban Nha 

có xu hướng giảm 

 

❖ Tây Ban Nha sẽ hỗ trợ người 

dân trồng lúa khoảng 142,47 

Euro/ha 
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Trong 6 tháng đầu năm 2021-2022 theo lịch Iran 

(từ 20/3/2021 đến 20/9/2021), Iran đã tăng 33% 

khối lượng và 24% giá trị nhập khẩu gạo so với 

cùng kỳ năm 2020-2021 đạt 714,8 nghìn tấn và 

607 triệu USD. Hiện nay giá gạo tại Iran đang ở 

mức cao, ví dụ như loại gạo chất lượng cao ở 

vùng bắc Iran đã đạt 2,07 USD/kg (47,1 nghìn 

đồng/kg), cao hơn rất nhiều so với giá gạo nhập 

khẩu từ Ấn Độ, Pakistan hay Thái Lan. Điều này 

đã thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu tăng cao. [2] 

Tồn kho gạo vào tháng 9/2021 của Philipin ước 

đạt 1,33 triệu tấn, giảm 15,6% so với tháng 

8/2021 và giảm 26,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, 638,2 nghìn tấn (chiếm 47,9% tổng 

lượng gạo tồn kho vào tháng 9/2021) được dự trữ 

tại các hộ gia đình, 543,0 nghìn tấn (40,8%) được 

trữ bởi các thương nhân, còn 151,2 nghìn tấn 

(11,3%) được trữ bởi Cơ quan Lương thực Quốc 

gia. So với tháng 8/2021, lượng trữ của các tác 

nhân này đã giảm lần lượt 15,0%, 16,3%, và 

15,5%; còn so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm lần 

lượt 24,8%, 30,6%, và 21,5%. [3] 

Chính phủ Philipin cho biết từ tuần sau cho đến 

hết tháng 11/2021, nước này sẽ thực hiện chi trả 

hỗ trợ trực tiếp cho nông dân trồng lúa từ nguồn 

thu từ thuế nhập khẩu gạo trong hai năm qua. 

Mức chi trả chung cho tất cả các nông hộ trồng 

lúa dưới 2 ha sẽ là 5000 peso (khoảng 2,24 triệu 

đồng/hộ). [4] 

Diện tích lúa của Indonesia năm 2021 ước đạt 

10,52 triệu ha, giảm 1,33% so với năm 2020, 

nhưng sản lượng ước đạt 55,27 triệu tấn, tăng 

1,14%. Nguyên nhân chính do năng suất tăng từ 

khoảng 51,28 tạ/ha lên 52,56 tạ/ha. Đến tháng 

9/2021, Indonesia đã thu hoạch khoảng 8,77 triệu 

ha, đạt 83,4% so với tổng diện tích dự kiến; thu 

được 45,61 triệu tấn, đạt 82,5% so với sản lượng 

dự kiến. [5] 

Vụ thu hoạch lúa gạo của Tây Ban Nha đang diễn 

ra. Theo Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lương 

thực nước này, diện tích gieo trồng năm nay là 

86,15 nghìn ha, giảm 15,6% so với năm 2020, dự 

kiến thu sản lượng đạt 632,0 nghìn tấn, giảm 

19,3% so với năm 2020. Nguyên nhân chính do 

tình trạng khô hạn tại tỉnh Andalusia vùng sản 

xuất lúa lớn nhất ở nước này. Tại Andalusia, ước 

tính diện tích đạt 22,2 nghìn ha, sản lượng đạt 

186,8 nghìn tấn, giảm lần lượt 41,4% về diện tích 

và 43,7% về sản lượng so với năm 2020. Tại tỉnh 

trồng lúa lớn thứ hai Extremadura, việc thử 

nghiệm trồng lúa trên đất khô đã diễn ra, diện tích 

tăng nhẹ 1,9% lên 21,2 nghìn ha, nhưng sản 

lượng giảm 2% xuống 148 nghìn tấn. Tại tỉnh 

trồng lúa lớn thứ ba Catalonia, diện tích tăng nhẹ 

0,4% lên 21,1 nghìn ha, nhưng sản lượng giảm 

0,9% xuống 135,1 nghìn tấn. [6] 

Quỹ Bảo lãnh Nông nghiệp Tây Ban Nha đã công 

bố số tiền hỗ trợ cho các ngành cà chua, củ cải 

đường, đậu, quả hạch, và lúa gạo trong năm 

2021. Khoản hỗ trợ này sẽ được thanh toán trong 

cho nông dân từ khoảng 16/10/2021. Trong đó, 

diện tích lúa gạo được hỗ trợ sẽ là 83,74 nghìn 

ha, chiếm khoảng 97,2% tổng diện tích ước tính 

năm 2021. Theo đó, người dân trồng lúa sẽ được 

hỗ trợ 142,47 Euro/ha (khoảng 3,76 triệu 

đồng/ha). [7] 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG GẠO QUỐC TẾ 
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 6.825 

đồng/kg, tăng 25 đồng/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 5.907 

đồng/kg, giảm 21 đồng/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.525 

đồng/kg, tương đương so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, đến thời điểm này, toàn thành phố đã thu 

hoạch được 76.833,2ha lúa mùa, chiếm 94,6% tổng diện tích; năng 

suất trung bình đạt 58,3tạ/ha. Đáng chú ý, trong đợt mưa lớn những 

ngày đầu tháng 10 mới đây, đã có khoảng 20ha diện tích lúa mùa ở 

các huyện cấy muộn như Hoài Đức, Gia Lâm... tới kỳ thu hoạch bị đổ 

gãy. Ngay sau khi thời tiết tạnh ráo, các tổ máy gặt tại các địa phương 

này đã tranh thủ hoạt động hết công suất, giúp người dân thu hoạch 

diện tích lúa còn lại. Ngoài ra, Hà Nội còn khoảng gần 1.000ha lúa mùa 

muộn, chủ yếu là các giống lúa đặc sản, dài ngày như nếp cái hoa 

vàng, nếp nhung… tập trung ở các huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh 

Oai... cho thu hoạch vào cuối tháng 10, đầu tháng 11. Qua kiểm tra 

cho thấy, diện tích lúa đặc sản này sinh trưởng, phát triển tốt, không 

gãy, đổ và không bị ngập úng trong đợt mưa lớn vừa qua. [2] 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa 

Bình, Hà Nội, Ninh Bình, Bình Thuận, Lâm Đồng, tính đến 6h ngày 

12/10, ảnh hưởng của mưa lũ (do bão số 7) đã làm 353 ha lúa và hoa 

màu bị ngập úng, thiệt hại (Lào Cai 14,4ha; Bình Thuận 17,4ha; Ninh 

Bình 321,2ha). [3]   

❖ Giá lúa Jasmine (khô) tăng, 

IR50404 (khô) giảm, còn giá 

OM6976 (khô) giữ nguyên 

 

❖ Hà Nội đã thu hoạch được 

76.833,2ha lúa mùa, chiếm 

94,6% tổng diện tích; năng 

suất trung bình đạt 58,3tạ/ha 

 

❖ Đến 12/10, ảnh hưởng của 

bão số 7 đã làm 353 ha lúa và 

hoa màu bị ngập úng, thiệt 

hại 

 

❖ Do ảnh hưởng của bão số 8, 

70 ha lúa tại Thái Bình đã bị 

ngập 

 

❖ Bộ Tài nguyên và Môi trường 

trình dự thảo quy hoạch diện 

tích đất lúa đến năm 2030 

giảm 348,77 nghìn ha 
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Ngày 15/10, thông tin từ Văn phòng thường trực 

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh Thái Bình cho biết, do ảnh hưởng 

của bão số 8 khiến tràn bờ bao nhiều diện tích 

nuôi trồng thủy sản của huyện Thái Thụy, đặc 

biệt là gây vỡ bờ bao dài khoảng 25 m tại 

K43+300 tại xã Trà Giang (huyện Kiến Xương) 

trên đê hữu Trà Lý, gây ngập nhiều diện tích lúa. 

Trong đó, có 144 hộ canh tác lúa với tổng diện 

tích 70 ha và 3 ha nuôi trồng thủy hải sản. [4] 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội Quy hoạch sử dụng đất 

quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 

2025). Theo dự thảo quy hoạch, diện tích đất lúa 

đến năm 2030 giảm 348,77 nghìn ha và nhiều 

diện tích sẽ được chuyển sang đất phi nông 

nghiệp. Tuy nhiên, Cơ quan thẩm tra Ủy ban 

Kinh tế đề nghị rà soát, hạn chế việc chuyển đổi 

đất lúa (nhất là đất chuyên trồng lúa) tại các vùng 

có tiềm năng trồng lúa sang các mục đích phi 

nông nghiệp. Ủy ban Kinh tế cũng cho rằng, đất 

khu công nghiệp thời gian tới sẽ được chuyển 

đổi từ đất lúa tương đối lớn (48,4 nghìn ha), khi 

đã chuyển đổi sang đất khu công nghiệp thì 

không thể khôi phục diện tích đất lúa đó. Do đó, 

cần rà soát kỹ lưỡng, hạn chế việc sử dụng đất 

lúa để làm các khu công nghiệp. [5] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:  http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Nong-

nghiep/1014686/toan-thanh-pho-da-thu-hoach-

duoc-946-dien-tich-lua-mua 

[3]: https://dangcongsan.vn/thoi-su/mua-lu-gay-

nhieu-thiet-hai-tai-cac-dia-phuong-594309.html 

[4]: https://baotintuc.vn/xa-hoi/thai-binh-nhieu-thiet-

hai-do-anh-huong-cua-bao-so-8-

20211015123108436.htm 

[5]: https://tienphong.vn/dat-do-thi-tang-gan-1-

trieu-ha-dat-nong-nghiep-giam-251-nghin-ha-

trong-10-nam-toi-post1384579.tpo 

 

 

 

 

 

 

 

[1]: 

https://www.agriculture.com/markets/newswire/asia-

rice-export-rates-steady-across-hubs-ship-scarcity-

worries-thai-traders 

[2]: 

https://www.presstv.ir/Detail/2021/10/10/668251/Iran-

rice-imports-surge-IRICA-figures 

[3]: https://www.bworldonline.com/rice-inventory-

down-by-26-9-as-of-sept-1/ 

[4]:  

https://www.philstar.com/business/2021/10/13/21336

55/distribution-excess-rice-tariffs-begin-next-week 

[5]:  https://en.tempo.co/read/1517604/statistics-

indonesia-september-imports-down-by-2-67-percent 

[6]: https://agroinformacion.com/se-preve-una-menor-

cosecha-de-arroz-arrastrada-por-andalucia-y-

mirando-a-ver-si-algun-ecoesquema-se-adapta-a-

este-cultivo/ 

[7]: https://www.agronewscastillayleon.com/el-fega-

publica-los-importes-unitarios-de-las-ayudas-al-

tomate-para-industria-la-remolacha-azucarera 
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh Địa phương Mặt hàng 
Giá tuần này 

(đồng/kg) 
Thay đổi so với tuần 

trước (đồng/kg) 

Cần Thơ 

Các huyện Lúa Jasmine khô 6600 0 

Các huyện Lúa OM4218 khô 6100 50 

Các huyện Lúa IR 50404 khô 5700 -50 

Sóc Trăng 

Thạnh Trị Đài thơm 8 khô 7300 0 

Thạnh Trị Lúa RVT tươi 6300 0 

Thạnh Trị Lúa RVT khô 6750 0 

Hậu Giang 

Long Mỹ Lúa IR50404 khô 5800 0 

Long Mỹ Lúa OM 5451 khô 6500 0 

Long Mỹ Lúa RVT khô 7100 100 

Tiền Giang 
Gò Công Lúa IR50404 tươi 5300 0 

Gò Công Lúa IR50404 khô 5500 -100 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


